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SO GD&PT TP PA NANG KY THI THU TOT NGHIEP THPT NAM 2026
TRUONG THPT PHAN CHU TRINH Mén: TOAN ‘
Thoi gian lam bai: 90 phut, khong ké thoi gian phat dé

(Pé thi c¢6 04 trang) .
Ma dé thi 0104

Ho va tén thi Sinh: e S0 DA AANN: cecvecrererreerrrerrernernesseseeseesssssssenss
PHAN 1. Thi sinh tra 101 tir cAu 1 dén c4u 12. Moi cau hdi thi sinh chi chon mdt phuong an.

Fled={e=00 =504 Yrel  fam s

Cau 1. Cho ham s6 ¥ =7/ (Y lign tyc trén U va ¢6 dao ham la
J () ¢ bao nhiéu diém cuc tri?

A. 0. B. 3. C. 1. D.2.

Céu 2. Trong khong gian OXZ tam giac ABC ¢4 A5 (727300 AC=12-20) ps dai doan thang BC
bang
A 7. B. 5. C.3. p. V10,

[a;b]

Cau 3. Cho ham s6 ' =/ ) lién tuc trén doan (4?1, Dién tich hinh phing gi¢i han boi db thi ham sb

V=S trye OX va céc dudng thing ¥ =a, ¥=b 1

AL J. _f'[.\'],u'.\'. B "T:H-’II-HJ]-“{'Y. C. J f(x) .rh" D. "H\} dx

Cau 4. Mdi ngay ban An déu di bo dé rén luyén sirc khoe. Quing duong di bo mdi ngay (don vi: km) ciia ban
An trong 20 ngay duoc théng ké lai & bang sau:

Quing dwong (km) | [2.7:3.0) | [3.0:3,3) | [3,3:3,6) | [3,6:3,9) | [3.9:4,2)

S6 ngay 3 6 5 4 2
Do 1éch chudn cta miu s6 lidu ghép nhom co gid tri gan nhat véi gia tri nao dudi day?
A, 0.36 g, 0.017 c. 0.13 p. 3.41

Cau 5. Khao sat thoi gian tip thé duc ctia mot sd hoc sinh khéi 11 thu duge mau s liéu ghép nhom sau:

Thoi gian (phat) | [0:20) | [20;40) | [40;60) | [60;80) | [80:100)

S6 hoc sinh 5 9 13 10 6
Trung vi mau s6 lidu trén gan s nao nhat?

AL 40,55. B. 41,23. C. 51,54_ D. 50,44.
Cau 6. Trong khong gian, cho hai vecto # va V théa man [@f=>5 , [VI=8 gy (1.V)=120" Khang dinh nao
dudi day la dung?

A U-v=20 B. u-v=-20 C.Ef'l:=—3f’v'r-7‘-'_ D. U-v=40

2025

Cau 8. Trong khong gian vai hé toa do Oxyz , vecto phap myén cua mat phéng

Al H'={3.'.5'.—l]‘ B. :5:;—5.-.3:0:‘ C. u’=(3:_5:_()). D. i 2(3:5:1].
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A AL 13 0 1s £ fixy=2026" 4,
Cau 9. Ho nguyén ham ctia ham so6 Flx)=20260 15

20260 2026 2026
o

. .
A, 20267+ C B. In2026 C. In2026 _ D. [n2026

-

Cau 10. Cho hinh lang try ABCAB'C Pat ¢ = "4"4', b= AB , ¢=4C Goi G' 13 trong tdm cua tam giac
A'B'C" yecto 4G’ bang

1_['1"“#}}.“:} 1_[“‘.+-1‘-'h‘.+t"} lwl'nf +h+7) 1—[:.r'+h'+_”~.m"}
A. - . B. - . C. 3 . D. 3
Cau 11. Tap nghiém cua bat phuong trinh L2 2 1a
AL (=51 g, (ri=Shoilem) o (L) -t

Cau 12. Cho khéi chop S-ABCD ¢4 ABCD 13 hinh vuéng c6 canh 1a 3@ , 54+ (ABCD) S4= a2 | né
tich khéi chop S-4BCD bang

A 126°V2 B. 3¢'V2 c. 9’2 | D. 4a'V2

PHAN I1. Thi sinh tra 15i tir cdu 1 dén cau 4. Trong mdi ¥ a), b), ¢), d) & mdi cau, thi sinh chon dung hoic
sai.

Oxyz

Cau 1. Trong khong gian, xem mit dt 1a phang, gan hé truc toa do trong d6 mat phang Oxy trung voi

mat dét, truc 9% hudng vé phia nam, truc Oy huéng vé phia déng va truc Oz hudng thang dimg 1én troi
(don vi do trén moi tryc 1a km). Ngudi quan sat thay c6 hai chiéc khinh khi cau dang bay trén bau troi. Tai

4(2:1.5:0.5 \ M A ; < re A
A2:1.5:0.5) 3y bay thang vé phia Bac vi toc

thoi diém bét dau quan sat, chiéc thir nhat dang o vi tri diém
d6 khong doi 1a 60 (km/h), con chiéc thtr hai dang & vi tri diém B=L-1:0.8) y5 bay thing vé phia Dong
v6i the 6 khong déj 1a 40 (km/h). Trong sudt qua trinh bay thi hai chiéc khinh khi cAu nay luén giit nguyén
do cao so vdi mat dat.

" Tay
LI
[ RGP -
Iy
A
x! h
# Wt
! \II\.
Bac )/ *y Nam
'q--?:,_._\_ ?I;r r
el £
i £
~. 1,
.......... >k
y/vong

767

a) Tai thoi diém bat dau quan sat, khoang cach giita hai khinh khi cau bang 50 (km).
2 A z 2 ¥y 1A S

b) Tai thoi diém ! gio, khinh khi ciu thir nhat dén vi trf (2 0061.3:0.5).

¢) Khoang cach ngin nhit giira hai chiéc khinh khi cdu khong 16n hon 0,54 (km).

d) Tai thoi diém bét dAu quan sat, mot ngudi & trén mat dét tai vi tri M (@226 a0 cho tdng khoang cach
% L;I
Jath+te=—

tir ngudi d6 dén hai khinh khi cau nho nhat, khi dé 13
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Cau 2. Hai ban An va Binh cung choi trd choi. An rat ngau nhién ! thé trong hop dung 5 thé duoc danh sb
tir | dén 9. Sau d6 Binh gieo xuc xic voi sb lwong xiic xic bang ding véi sb trén thé An rit dugc. Biét rang
cac xuc xac déu can doi va dong chat.

% F 3

<= 8%

| i’

a) X4ac suat dé An chon dugc thé sd S1a 5.
7

b) Biét rang An rut dugc thé so 3 x4c suét dé tong s6 cham trén cac con xuc xac Binh gieo bang 81a 72

4651

¢) Xéc suat dé khong c6 mat 6 chim xuat hién 1a 7776
4026

d) X4c sudt dé An chon dugc thé sé 4 bang 15625 | biét ring c6 it nhit mot mat © chim xuét hién.
Chu 3. Cho ham s§ ' = / (¥} =1+ In(x -2} )

a) Tap xac dinh ctia ham s6 - = J(¥) gy P=[24%)

b) Ham s6 ¥ =/ (Y) ¢4 mot diém cuc tri.

¢) Tiép tuyén ciia dd thi ham s6 =/ (%) tai diém c6 hoanh do bing 3 6 phuong trinh 1a V' =2¥~3

d) Tong céac nghiém nguyén cua bélt phuong trinh flxy<x+s béng 11322 o
Cau 4. Mot ki su phan mém ki hop dong lao dong véi mdt cong ty cong ngh¢. Theo thoa thuan, vao dau moi
nam lam viéc, ki su nay nhan mirc lvong cia ndm do. Muc luong ndm dau tién 1a 120 trigu déng/ném. Ké tir
nam tht hai tré di, mdi ndm muc luong s& dugc ting thém 12 triéu dong so voi nam lién trude do.

-12
(=12

’ 5 ~ J <\ o A \ A A A A e A Al N\ A .
a) Muc luong cia ki su d6 qua tirng nam lap thanh mdt cap so cong voi s6 hang dau va cong sai

d =12 (" 3 d gon vi triéu ddng).

b) Vao nam thtt O lam viéc cho cong ty, muc lvong cua ki su d6 nhan dugce trong nam do6 1a 180 tricu
dong.

¢) Sau 10 nim lam viéc, téng sb tién lvong ki su d6 nhan dugc tir cong ty 1a 1740 triéu déng.

d) Néu ngay sau khi nhan luong vao ngiy 171 m&i ndm, ki su trich ra 40% 4 tién do dé giri tiét kiém tai
mét ngan hang vai 1ai sudt 570 /ndm theo hinh thire lai kep (tién 1ai cua mdi nam duoc nhap vao vén dé
tinh 13i cho nam ti€p theo). Gia st 1ai suat khong thay doi trong sudt qua trinh gui, va viéc nhan luong cia
ki su khong bi gian doan, ddng thoi ngan hang ludn tinh 13i cudi ki vao ngay 31712 ¢ha nam d6. Khi do,
tdng s6 tién 13i ma ki su nhan duoc tai thoi diém hét nam g tién thtr 10 (1am tron dén hang don vi) 1a
198 (triéu dong).

PHAN II1. Thi sinh tra 15i tir cau 1 dén cau 6.
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Cau 1. Mot may bay loai nho bt dau ha céanh, duong bay cua n6 khi gén vo1 hé truc toa do Oxy duoc mo
phoéng nhu hinh v€ da cho, don vi do dai trén moi truc 1a kildomét. Biét duong bay ctiia né c6 dang do thi mat
ham sb bac ba; vi tri bat dau ha canh c6 toa do A=) 1a diém cuc dai caa do thi ham sb va may bay tiép
dat tai vi tri gdc toa do 1a diém cuc tiéu cta d6 thi ham sb. Khi bay duoc | km theo phuong ngang tir vi tri 4
, thi phi cong bét dau muon tim vi tri ma tinh tir d6 khi bay theo phuong ngang 1 km s& ha d6 cao 0.2 km.
H01 vi tri @6 cach vi tri tiép dat bao nhiéu km theo phwong ngang (két qua lam tron dén hang phan chuc)?
Cau 2. Cho hinh lang tru ABCAB'C o4 day 4B C 1a tam gic déu canh 2, hinh chiéu 4" 1én mat phing
(4BC) trung voi trung diém cua BC vy gbc nhi dién [C"BC. A] bang 120" Tinh khoang cach tr 4 dén mit
phing (BCCE) (1am tron dén hang phan muoi).
Cau 3. Trong mdt du an thiét ké ndi that sanh chinh cia mot toa nha cao tang, kién tric su muon lap dat hé
théng den trang tri gém hai khoi pha 1€ hinh ciu (5) va (5 . Trong h¢ truc toa do Oxyz , don vi la (mét),

. ) X YO . . [j_\;]:_'n_': ; 'I': -I':-]'I~:_1 . [_ﬁ‘r]:[_'l_'—}!]:'['I"j]:'[:'j]::"} 2
phuong trinh cta hai khoi cau nay 1a : va - .bé
tao diém nhan, mot tim tran thach cao phang (P):2esp-22-3=0 dugc thiét ké cat ngang qua ca hai khoi
pha I€. Tai vi tri giao nhau do, cac ngh¢ nhan s€ gan cac vién hop kim sang bong (l1a cac duong tron giao
tuyén). D& ting thém sw bé thé, kién trcc su quyét dinh 14p thém hai chup dén thiy tinh hinh cau (7D va (1)
sao cho:

« Chup dén 0 (tam !, ban kinh B ) phai 6m khit 14y vién hop kim ciia khéi (5) trén tran (©)

* Chyp dén (,) (tam I , ban kinh R, ) phai 6m khit liy vién hop kim cta kh01 (5 trén tran (©) .
Dé dam bao tinh can ddi vé mat thi gidc va tdi uu hoa hé thong day cap treo nbi giita cac thiét bi, d0’n vi thi

A A e o o [ ] S Y S T TP I T T T S X
cong can xac dinh vi tri cua "' va "2 sao cho tong d¢ dai day cap noi hai tdm va ban kinh cta hai chup dén

M= IE 4 R4 R 15 1ho nhét. Tim d6 dai day nho nhit d6 (don vi mét, lam tron dén hang phan chuc).

PHLFOMG TRIMH: x

Céu 4. Trén san khiu cua chuong trinh ngoai khoa Toan hoc cua trudng THPT X, nguoi ta dat hai man hinh
cam tng 4 va B hoat dong doc 1ap v6i nhau. Trén moi man hinh c6 mot thanh truot di chuyén déuty O d@én
2 . Khi ngudi choi bam dimng, thanh truot dimg ngau nhién tai mot s6 thuc thuéc doan [0:2] Goi 2 s thuc
xudt hién trén hai man hinh 4B 13n lugt 1a @b MC duara phuong trinh x'=3hrt 2a=0 vy quy dinh:
Néu phuong trinh c6 it nhat 2 nghiém thuc, ngudi choi nhan duoc mot phan qua lwu niém. Néu phuong
trinh chi ¢ | nghiém thuc, ngudi choi s& nhan dugc | trang phéo tay tir khan gia. Hay tinh x4c suat dé ngudi
choi nhan dugce 1 phan qua luu niém (két qua 1am tron dén hang phan chuyc).

Cau 5. Mot ctra hang ban tap chi véi gia 40 nghin ddng mét cudn. Chi phi xuit ban ¥ cudn tap chi (bao

gbm: luong cén bo, cong nhan vién, gidy in,...) dugc cho béi cong thie &= 004:c" =2+ 1000 C(x)
dugc tinh theo don vi nghin déng. Chi phi phat hanh cho mdi cudn 14 10 nghin ddng. Cac khoan thu bao gom

tién ban tap chi va 50 triéu nhan dugc tir sy trg gitip ciia bao chi. Gid sir s0 cudn tap chi in ra déu dugc ban
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hét. Ctra hang thu duoc loi nhuan nhiéu nhét khi in @ cudn tap chi, khi d6 lgi nhuan thu duoc 1a 7 (triéu
ddng). Tinh @ +T

Céu 6. M0t cai ly thuy tinh cé’chiéu cao 30 cm. Khi cat ly boi cac mat phang song song véi mit dat, ta thay
mat cat 1a cac hinh tron. Khi cat ly boi mat phang di qua truc doi xiing va vudng goéc voi day, ta duge mot
hinh phing 48CD ¢6 tryc di xtmg, voi hai duong bién 4D va BC 14 cac cung cua mot hypebol (xem hinh
minh hoa). Biét dudng tron giao tuyén tai vi tri hep nhat cua ly c6 duong kinh MN =8 ¢m, khoang cach tir vi
tri hep nhat nay dén day ly 1a 29 cm, va duong kinh day ly 1a CD=86 cm. (Bg day thanh ly coi nhu
khong gién‘g ké). An dat mot khoi l‘ép phuong dac rudt, bang kim lpai, 1én miéng ly anc sao cho moét dinh
cua khoi nam gon trong long ly, dong thoi m6 hinh Iy nuéc va khoi 1ap phuong cung lay truc ly nudce lam
truc d61 xtng. Gia sur coi nhu ba canh cta khoi 1ép phuong cham khit v6i vanh miéng ly (xem hinh v€). Néu
ban dau An d6 nudc day ly thi sau khi dat khoi 1ap phuong nhu trén, lugng nudce trong ly con lai bao nhiéu
cm’? (Két qua 1am tron dén hang don vi).

N ™)

30cm

| 86 cm
Phén L
Cau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pap an C B C A C B B C D A A B
Phan II.
Cau a b c d

Cau 1 Sai Sai Duing Dung

Cau 2 Dung Dung Dung bung

Cau3 Sai Sai Dulng Dung

Cau 4 Dung Sai bung bung
Phan I11.

Cau 1 2 3 4 5 6
Pap 4an 1,2 3,8 7,4 0,5 4113 3327

LOI GIAI THAM KHAO
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PHAN 1. Tric nghiém nhiéu phwong 4n Iya chon

Cau 1.
f{a)=(x—1x" =Sc+ 4= (x—1F(x—4)
Ta co .
f'(0)=0 x=1 x=4 x=1 S(x)
Cac nghiém cua la va , trong do 13 nghiém boi chin nén dau cua khong
x=1
d6i khi qua
(x=1)"=0 () x-4 x<4 x>4
Vi ~,nén dau cua do quyét dinh: am khi , duong khi
Vay ham s6 chi c6 mt diém cuyc tri.
Chon C.
Cau 2.

BC = AC— AB =(2:=2:0)—(=2:=5:0) = (4:3:0}

BC=+4 +3 =5
Suy ra
Chon B.

Cau 3.
y=f(x) Ox XxX=a x=b
Dién tich hinh phang giéi han boi do thi ,truc  va hai duong thing , 1a

| J(x) Ldy

LE

Chon C.

Cau 4.

[
s
A
wdt
rn
Lad
de
LA
Lad
1
A
N
T

Lay trung diém cac 16p:
Trung binh mau la
3-285+0-3,15+5-3,45+4-3,75+2-4,05

- R .
20
Phuong sai ghép nhém:
2 ] .- =32
s _EEJP_[.-._—.-. )

- qi'[-’- 0,54+ 6-0,24° 1 50,007 +4-0,36° + 2.0,007)
20

2,028

20

=0,1314
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s=4f0,1314 =030
Suy ra

Chon A.

Cau 5.
n=53+9+13+10+06 =43

Tdng s6 hoc sinh 1a .
ni2=215 [40;60) 14 27

. Lép chira trung vi 1a vi tan s6 tich ldy trude do1a  , dén 16p nay 1a

Cong thie trung vi s6 lidu ghép nhom:

" .
ZF
3

Me =L+ h

f

L=40 F=14 /=13 h=20

O day: , : ’
Nén

21,5- 00
.\ft’:—“]-gjﬂ:_‘ﬂl ! <51.54

13 13

Chon C.
Cau 6.
v =i ﬁﬁwlﬂlzinf—]]:—ﬂn

Chon B.

Cau 7.

Ham s6 1a

o T
| sin| x—— | 0
bicu kién xac dinh: , tre 1a
o il
sm; r—— |= (0
Bién cua cac khoang loai 1a khi , tuc
L SRR
4
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Vay tap xac dinh l1a
Chon B.
Cau 8.
(P):3v+5p—1=0
Mit phang
Chon C.
Cau 9.
IR
. In2026
Chon D.
Cau 10.
A4 =a AB=
Trong lang try, ,
Khi do

AA' =G, AB' =G+ b, AC'=d

G!
Vi  latrong tdm tam gidc

5 AL+ AB' + ACT

uigeli.xyz

c6 mot vecto phap tuyén 1a

b AC=c¢

1 [-'

A'B'C’

, nén

(G+h)+(d+c)

AG =
3 3

= —(3d+h A £
Chon A
Cau 11
ey 1 (1
7w

1

—<1

2
Vi co sb , nén ddi chiéu bat phuwong trinh mi:
X +4x<s

uigeli.xyz

1=1(3.50)
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ot dr—5<0& (v S5 —1) =0

Suy ra

—S<x<l

Do d6
Chon A.

Cau 12.
3a Seiy = 9q°

bay la hinh vudng canh  nén .
Sd=a2  S4L{ABCD)
Chiéu cao khéi chop 1a vi

Thé tich:

i"=% O :fﬁ= g ﬁ

Chon B.
PHAN II. Tric nghiém ding sai
Cau 1l
t MM,
Goi vi tri hai khinh khi ciu tai thoi diém  gio la
Ox

Vi truc huéng vé phia nam, nén bay vé phia Bic nghia 1a hoanh d¢ giam.
Do do
M2—0001,5:0,5)

M (=1 =1+40¢: 0,5}

a) Luc dau, khoang cach 1a
AB= 12— (—1)F (L5 —(—11F + (0.5-0.8)

= JF 2 03y = 1534 = fH(:]H
J

767
50
Dé cho bang km nén Sai.
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M, (2—0001,5:0.5) (240001 500,5)
b) Theo trén, phai la , khong phai
Nén Sai.

¢)
MM =(3=008) +(2,5-40¢) 1+ (-0,3)

= 32000 —500¢+ 15,34

a0 7
{= = —
2252000 130
Gia tri nho nhét dat tai
Khi do
MM = 0,513 0,54
Nén Ding.
M 4,B A Oxy
d) pé téng khoang cach tir nguoi trén mat dat dén nho nht, phan xa  qua mat phéng duoc
AT 5-0,5)
M A'B z=0

Khidé  1a giao diém cua dudng thing v6i mit phang

AB=(-3-2513)

Ta c6 .
AB (2-3s1L5-250-0.54 L 3s)

Piém trén

-q
054 L3s=0=s=—
zZ= 13
Cho thi
.H”luj—:ﬂ]
BRI
Suy ra )
el 7 10
ra+brr="r =22
13 13 13
Vay
Nén Dung.

Két luan: a Sai, b Sai, ¢ bing, d Dung.

Cau 2
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N IHX=M=§ k=1.2.3.4.5

Goi  la sb trén thé An rat dugc, thi voi

PN =5)=

| —

a)
Dung.

N =3 8

b) Biét , can xac suat tong ba xuc xac bang

(7
=21
.'l.'l } .'l.'_x_ .= 2

S6 nghiém duong cua la
6" =216
Téng s6 két qua 1a
21 7

216 72
Vay xac suét 1a
Ding.

¢) Xac suat khong xuat hién mat 13

| .'i] N
Il. |:.1 r I

] :_- g 5
L0

I..-
—_|] = | + [
3 |_. & ) | |

h

]
]

4651

7776
Ding.

E 6

r

d) Goi  1a bién ¢b “co it nhat mot mat  xuét hién”.
4051 3123

P(E)=1-
7776 7776

Khi d6
Taco

. 5
P(N=4nE)=—|1-| =|

> L0y
1671
51296
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Do do6
N = ™ '_" f]j
PN =4 f-_']=f"xH 4 f'|= 4_ ﬁ_
PlE) 15625
bing.

Két luan: a Ping, b Piing, ¢ Piing, d Diing.

Cau 3
flx)=x+In(x-2)
Ham s
—2x0= 2
a) Diéu kién xac dinh 1a .
(2;+) [2:+00)
Vay tap xac dinh la , khong phai
Sai.
b)
. -1
Hixl=1+ ——=
x—2 -2
x>2 f(x)>0
Trén mién xac dinh ,taco .
Vay ham s6 luoén dong bién, khong co cuc tri.
Sai.

fi31=3+Inl=3 f'(3)=2

c) , va

x=3
Tiép tuyén tai la
r=3=2ix—-3) y=2x-3

, hay
Dung.
d)
fix)sx+deax-2)<Sar-2<¢
x>2 2ex<e +2

Két hop diéu kién , suy ra

¢ = 148413 3,4,...,150

Vi , nén cac nghiém nguyén la
Tong la
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(3+130)- 148
—

=11322

Dung.

Két luan: a Sai, b Sai, ¢ Pung, d Pung.

Cau 4
u, =120 712

Diy luong 1a cip s6 cong voi , (triéu dong).
a) Diing theo d¢ bai.
Ping.
b)
wo=12044-12=106% 180

, khong phai
Sai.
¢)
w, =120+9-12=228
Téng 10 nam:

I 2N
S, = 101204 225) 1740
(triéu dong).

Ping.

40% ko 0,4u,
d) M&i dau nam giri lwong, tirc s6 tién giri nam the 14

k 1-051 -k

Pén hét nam thw 10, khoan guri ndm thtt ~ dugc nhan véi

Tong tién c6 dugc la

A= E[].—Hn’__ Lo 2893, 777

(tridu dong).
Toéng tién gbe da giri 1a
0,45, =0.4-1740 = 090
(triéu dong).
Vay tién 13 1a
B3 TTT 090 = 197,777 198
(triéu dong), 1am tron duoc triéu dong.

Dung.
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Két luan: a Ping, b Sai, ¢ Ping, d Ping.
PHAN IIL. Tra 10i ngin
Caul

v=flx)=ax +he tovtd

Goi dudng bay 1a d6 thi

A(—4:1) 0(0;0) f'(x) x=-4
Vi diém cuc dai tai va diém cuc tiéu tai nén c6 nghiém
f. rl".] =k Ll —H
Suy ra

Lay nguyén ham:

flr)=k

| A
| 3

Vi nén
f(—4) =
Vi nén
Y 17 2
L’—E.31| | fo 2 =
L3 ) 3 32
Vay
7.
flr)=—+
1% ]{1
X 1 0,2

Cantimvitri  sao cho sau khi bay ngang km thi ha dg cao km, tirc la

fivi=/flxet1)=02=

L |

Rut gon dugc

150"+ T3x+ 07=10
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Giaira
x=—3835 x=—1,165
hoiac
A x=-3
Vi may bay da bay qua vi tri cach 1 km theo phuong ngang, tirc 1a da qua , nén nghiém phu hop 1a

x=-1,165

0(0:0) x = 1,165

Khoang cach theo phuong ngang t6i diém tiép dat la , 1am tron dén hang phan muoi 1a
1,2

km.
Cau 2

bat hé truc sao cho

-.0,0 | -*‘:“-

5v3 “~.‘
=

;

‘o5
B|_ ~=.0.0 | C

ra | tn

s A

3 3

BC  0(0,0,0) 4 (4BC) BC

Trung diém cua la . Vihinh chiéucoa  1én trung véi trung diém , nén dat
A(0.0.h)

Khi do
[ 53
AA= | 0:— h |

B

[C'BC. A] 04 0 AA
Goc nhi dién la géc gitra duong trong mit phang day va dudng qua  song song véi
120°
trong mit phang bén, nén bang
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Ta c6
0. q‘ﬁ'.n | L 0.— V3 a
| 1 i 2
vme 1M — !
cos |20 = '?\.I"E_ =
R
B 3 1
- )

Suy ra
(BCC'B') BC
Mit phang chura va c0 vecto chi phuong thtr hai 1a
e N
BB = | 00— J_ ]—
| 2 2

Mot vecto phap tuyén 1a
ii=BCx BB ~(0:3:J3)

(BCC'B'y  3v++3z=0
Vay phuong trinh mat phang la

A
Khoang cach tir  dén mit phang d6 la

= 75

NES NS

i =

s o asf3i2 s
243 '

3,8

Lam tron dén hang phan muoi:

Cau 3
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Hai khdi ciu ¢6 tim va ban kinh la:
C.(0,0.-1) =3

2 b

C,(3.-2-2) 1n=3

b

(P):2x+v-2z-5=0 H=(2.1,-2) |ii|=3
Mit phang ¢6 vecto phap tuyén , VOl
G (P)
Khoang cachtr  dén  1la
|2-0+0-2(-1)-35|
d = -=1
' 3
G, (P)
Khoang cachtir  dén la
[2-3+(=2)-2(-2)-5]|
d, =+ — =1
> 3
Vay ban kinh hai dudng tron giao tuyén la
o= ~.||.';"' —:."I"' =43i-1= 2
o=l —ds =491 = 22
H,H, C,.C, (P) HH_ =410
Goi 13 hinh chiéu vudng gbc cua 1én . Tinh dugc
Il’]2 11’12 (P) HUHE
Néu la tdm cua hai chup den thi nam trén cic duong thang vudng goc véi qua . bat
11712 (P) u,v
khoang cach tu dén lan luot 1a
Khi do
Ri=~u"+2 R.=\v+8 [II =u—vy+10
Suy ra

M=LL+R+ R = J(u—vf +10+Ju? + 24 17 + 8
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Xét trong mit phang, dat

A=(0.0) X =(u.2) v=0.J2 1100 B=(0.3J2 1+ J10)

b b 9

Khi do
‘rﬂ_'ll':\f“: + 2 .15.-]'-:1||[H—1']: 10 }’B:ﬁ.lllﬁ':+x
5 ’ . nén
M=AN+ XY+ YB = .4323\{5' \f{]_ﬂ
u=v=>0 Iy=H I,=H,
DAu “=" xay ra khi ,tuc la ,
Viy gia tri nho nhat 1a
M =324 10 = 7,405
7,4
Lam tron dén hang phan mudi:
Cau 4
.".'. —3hvt 2a=10 .".'. Rt g= )] p= —3b q =2a
Xét phuong trinh . Day la dang voi ,
A=0
Phuong trinh c6 it nhat 2 nghiém thyc khi biét thirc , tc 1a
A=—4p =27 =0
Thay vao:
A=—4{-3h) = 27(2a) =108(h" —a’) 20
=
a,b [0,2]
Vi doc lap va déu trén , X4c suét can tim béng dién tich mién

D={a.bh)e[02] | azh"”

[0,.2] 4
chia cho dién tich hinh vudng la

uigeli.xyz Trang 18



uigeli.xyz

b'i=2  bp=2"
Ta co khi .
Do d6 dién tich mién thuan loi la

5= [ b b [ 2odh
ol -

N
e S B T
3
=427
5
Vay
S 3 : -
P=—=1-—2"=05235
4 20

0,5

Lam tron dén hang phan muoi:
Cau s

40x
Doanh thu ban tap chi 1a (nghin ddng).

50 =50000

Tién tro giup 1 triéu dong (nghin dong).
Téng chi phi gdm:

Cila)=0,0045 = 2%+ 1000

e Chi phi xuét ban: (nghin dong),

10x
e Chi phi phat hanh: (nghin dong).

Loi nhuan la

L{x) = 40x + 50000— (0,004 =2+ 1000+ 10x)

= —0,004x + 32x + 49000
(nghin dong).
Day l1a parabola quay xudng, dat 16n nhat tai
37

r=—"" = 4000
2 (—0.004)

uigeli.xyz
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Khi d6
L =-0,004-4000° 324000 + 49000

= —04000+ [28000+ 49000 = 113000
(nghin d6ng) $=113$ triéu dong.

a=4000 T=113

Vay , , nén
a+ T=40004113=4113

Cau 6

z 7
Goi  1ado cao tinh tir day ly, 1 ban kinh tiét dién tron tai do cao do.

z=20 4

Mit cit qua truc d6i xtng 13 mot hypebol, ¢6 vi tri hep nhat tai v6i ban kinh - cm, nén phuong trinh
nhéanh phai c6 dang

16 b -

8v/6 46 z=0
Vi day ly c6 duong kinh , turc ban kinh , nén tai ta co
(for (-0
I b N
400

=0———=]=h =50
e

Do do
F(z-20) .
o 80

) (z—20)
= =10 —
Thé tich chiéc ly:

M, = _[. ¥z = —[II e

|
|
,

),

= 74504 600)= 10507 3

(cm ).
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Bay gio xét khdi 1ap phuong. Do truc d6i xtng cua khéi 14p phuong tring véi truc ly, nén duong chéo khong
0] 0

gian cua 1ap phuong thang ding. Goi dinh nam trong ly 1a ,bacanhdiraty  d6i mot vudng goc va dit
theo cac truc toa do.

4,B,C

Mit phang vanh miéng ly vudéng goc vai truc d6i xtng nén cat ba canh nay tai cac diém voi
OA=08=00=¢

ABC 2

Khi do6 tam giac la tam giac déu co6 canh , nén ban kinh duong tron ngoai ti€p cua no 1a
2 2
R= =t

NE) 3

6

Vanh miéng ly c6 ban kinh  cm, nén
¥

{ ::(ﬁ_x,f:}f\f{T

3

t
Phan khdi 1ap phwong nam trong ly chinh 14 tir dién vudng c6 ba canh vudng goc bang , nén thé tich 1a

3oy L.
r'_ I=—=' _ =1\||'I;

0 0 3

(cm ).

Vi ban dau ly ddy nudc, sau khi dat khdi 1ap phuong vao thi lugng nuée con lai 1a
1 =10807-270 =3320,784

(cm ).

Lam tron dén hang don vi: 3327 em”.
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	PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
	PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
	Câu 1. Trong không gian, xem mặt đất là phẳng, gắn hệ trục tọa độ trong đó mặt phẳng trùng với mặt đất, trục hướng về phía nam, trục hướng về phía đông và trục hướng thẳng đứng lên trời (đơn vị đo trên mỗi trục là km). Người quan sát thấy có hai chiếc khinh khí cầu đang bay trên bầu trời. Tại thời điểm bắt đầu quan sát, chiếc thứ nhất đang ở vị trí điểm và bay thẳng về phía Bắc với tốc độ không đổi là (km/h), còn chiếc thứ hai đang ở vị trí điểm và bay thẳng về phía Đông với tốc độ không đổi là (km/h). Trong suốt quá trình bay thì hai chiếc khinh khí cầu này luôn giữ nguyên độ cao so với mặt đất.
	
	Câu 2. Hai bạn An và Bình cùng chơi trò chơi. An rút ngẫu nhiên thẻ trong hộp đựng thẻ được đánh số từ đến . Sau đó Bình gieo xúc xắc với số lượng xúc xắc bằng đúng với số trên thẻ An rút được. Biết rằng các xúc xắc đều cân đối và đồng chất.
	
	Câu 3. Cho hàm số .
	Câu 4. Một kĩ sư phần mềm kí hợp đồng lao động với một công ty công nghệ. Theo thỏa thuận, vào đầu mỗi năm làm việc, kĩ sư này nhận mức lương của năm đó. Mức lương năm đầu tiên là triệu đồng/năm. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm mức lương sẽ được tăng thêm triệu đồng so với năm liền trước đó.
	PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
	Câu 1. Một máy bay loại nhỏ bắt đầu hạ cánh, đường bay của nó khi gắn với hệ trục tọa độ được mô phỏng như hình vẽ đã cho, đơn vị độ dài trên mỗi trục là kilômét. Biết đường bay của nó có dạng đồ thị một hàm số bậc ba; vị trí bắt đầu hạ cánh có tọa độ là điểm cực đại của đồ thị hàm số và máy bay tiếp đất tại vị trí gốc tọa độ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Khi bay được km theo phương ngang từ vị trí , thì phi công bắt đầu muốn tìm vị trí mà tính từ đó khi bay theo phương ngang km sẽ hạ độ cao km. Hỏi vị trí đó cách vị trí tiếp đất bao nhiêu km theo phương ngang (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?
	Câu 2. Cho hình lăng trụ có đáy là tam giác đều cạnh , hình chiếu lên mặt phẳng trùng với trung điểm của và góc nhị diện bằng . Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng (làm tròn đến hàng phần mười).
	Câu 3. Trong một dự án thiết kế nội thất sảnh chính của một tòa nhà cao tầng, kiến trúc sư muốn lắp đặt hệ thống đèn trang trí gồm hai khối pha lê hình cầu và . Trong hệ trục tọa độ , đơn vị là (mét), phương trình của hai khối cầu này là và . Để tạo điểm nhấn, một tấm trần thạch cao phẳng được thiết kế cắt ngang qua cả hai khối pha lê. Tại vị trí giao nhau đó, các nghệ nhân sẽ gắn các viền hợp kim sáng bóng (là các đường tròn giao tuyến). Để tăng thêm sự bề thế, kiến trúc sư quyết định lắp thêm hai chụp đèn thủy tinh hình cầu và sao cho:
	Câu 4. Trên sân khấu của chương trình ngoại khóa Toán học của trường THPT X, người ta đặt hai màn hình cảm ứng và hoạt động độc lập với nhau. Trên mỗi màn hình có một thanh trượt di chuyển đều từ đến . Khi người chơi bấm dừng, thanh trượt dừng ngẫu nhiên tại một số thực thuộc đoạn . Gọi số thực xuất hiện trên hai màn hình lần lượt là . MC đưa ra phương trình và quy định: Nếu phương trình có ít nhất nghiệm thực, người chơi nhận được một phần quà lưu niệm. Nếu phương trình chỉ có nghiệm thực, người chơi sẽ nhận được tràng pháo tay từ khán giả. Hãy tính xác suất để người chơi nhận được phần quà lưu niệm (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).
	Câu 5. Một cửa hàng bán tạp chí với giá nghìn đồng một cuốn. Chi phí xuất bản cuốn tạp chí (bao gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in,...) được cho bởi công thức , được tính theo đơn vị nghìn đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là nghìn đồng. Các khoản thu bao gồm tiền bán tạp chí và triệu nhận được từ sự trợ giúp của báo chí. Giả sử số cuốn tạp chí in ra đều được bán hết. Cửa hàng thu được lợi nhuận nhiều nhất khi in cuốn tạp chí, khi đó lợi nhuận thu được là (triệu đồng). Tính .
	Câu 6. Một cái ly thủy tinh có chiều cao cm. Khi cắt ly bởi các mặt phẳng song song với mặt đất, ta thấy mặt cắt là các hình tròn. Khi cắt ly bởi mặt phẳng đi qua trục đối xứng và vuông góc với đáy, ta được một hình phẳng có trục đối xứng, với hai đường biên và là các cung của một hypebol (xem hình minh họa). Biết đường tròn giao tuyến tại vị trí hẹp nhất của ly có đường kính cm, khoảng cách từ vị trí hẹp nhất này đến đáy ly là cm, và đường kính đáy ly là cm. (Độ dày thành ly coi như không đáng kể). An đặt một khối lập phương đặc ruột, bằng kim loại, lên miệng ly nước sao cho một đỉnh của khối nằm gọn trong lòng ly, đồng thời mô hình ly nước và khối lập phương cùng lấy trục ly nước làm trục đối xứng. Giả sử coi như ba cạnh của khối lập phương chạm khít với vành miệng ly (xem hình vẽ). Nếu ban đầu An đổ nước đầy ly thì sau khi đặt khối lập phương như trên, lượng nước trong ly còn lại bao nhiêu cm? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
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